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DogmaKern 50mg
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Thành phần:  Mỗi viên nang có chứa:
-Sulpiride …………………………………………50mg
-Tá dược vừa đủ …………………………………..1 viên.
(Lactose monohydrate, colloidal anhydrous silica, methylcellulose, magnesium stearate, talc, nang cứng số 4).
Chỉ định:
	- Tâm thần phân liệt cấp và mạn tính (do thầy thuốc chuyên khoa chỉ định).
	- Trạng thái loạn thần cấp tính.
	- Điều trị triệu chứng ngắn ngày chứng lo âu ở người lớn trong trường hợp thất bại với các điều trị thông thường.
	- Rối loạn hành vi nặng ở trẻ em (vật vã, tự cắt một bộ phận của cơ thể, động tác định hình), đặc biệt trong hội chứng tự kỷ.
	- Điều trị ngắn các trạng thái kích động, hung hăng gây nổ trong trạng thái loạn thần cấp và mãn tính.
Liều lượng và cách dùng:
Người lớn : 
	- Triệu chứng âm tính của tâm thần phân liệt : Khởi đầu uống 200-400 mg/lần, ngày 2 lần , nếu cần có thể tăng liều tối đa 800mg/ngày.
	- Triệu chứng dương tính của tâm thần phân liệt :400mg/lần, ngày 2 lần, tăng dần liều đến tối đa 1200mg/lần, ngày uống 2 lần.
	- Triệu chứng am và dương tính kết hợp :400-600mg/lần, ngày 2 lần
Trẻ em : 
	-Trẻ em trên 14 tuổi : Uống 3-5mg/kg/ngày.
	-Trẻ em dưới 14 tuổi : Không có chỉ định.
Người cao tuổi : Liều dùng của bệnh nhân cao tuôi bằng liều của người lớn nhưng nên bắt đầu ở liều thấp nhất rồi tăng dần. Khởi đầu 50-100mg/lần, ngày 2 lần, sau tăng dần đến liều hiệu quả .
Bệnh nhân suy thận: Phải giảm liều hoặc tăng khoảng cách giữa các lần dùng thuốc tuỳ thuộc vào độ thanh thải creatinin
	-Độ thanh thai creatinin 30-60 ml/phút : 	Dùng liều bằng 2/3 liều bình thường.
	- Độ thanh thải creatinin 10-30 ml/phút : Dùng liều bằng ½ liều bình thường.
	- Độ thanh thải creatinin dưới 10ml/phút : Dùng liều băng 1/3 liều bình thường.
Tuy nhiên trường hợp suy thận vừa và nặng không nên dùng sulpirid, nếu có thể.
Chống chỉ định:
· Quá mẫn với sulpiride hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.
· U tủy thượng thận.
· Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp.
· Trạng thái thần kinh trung ương bị ức chế, hôn mê, ngộ độc rượu và thuốc ức chế thần kinh.
· U phụ thuộc prolactin (ví dụ: Ung thư vú, adenom tuyến yên prolactin).
Phụ nữ có thai và cho con bú:
· Phụ nữ có thai: Tránh dùng sulpiride cho phụ nữ mang thai và liều dùng cần giảm ở cuối thai kỳ.
· Phụ nữ cho con bú: Sulpiride được phân bổ vào sữa mẹ với lượng tương đối lớn và có thể gây phản ứng không mong muốn đối với trẻ bú mẹ, do đó nên tránh sử dụng ở phụ nữ cho con bú

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:
· Trong các trường hợp suy thận, cần giảm liều và tăng cường theo dõi bệnh nhân. Nếu suy thận nặng, nên cho điều trị từng đợt gián đoạn.
· Cần tăng cường theo dõi khi điều trị với sulpiride: Ở bệnh nhân động kinh vì có khả năng ngưỡng co giật bị hạ thấp; ở người cao tuổi vì dễ bị hạ huyết áp thế đứng, buồn ngủ và dễ bị các tác dụng ngoại tháp.
· Không nên uống rượu hoặc dùng các chế phẩm chứa rượu trong suốt quá trình điều trị.
· Thận trọng khi chỉ định sulpiride cho người hưng cảm hoặc hưng cảm có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng vì thuốc có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng.
· Tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân cao tuổi bị sa sút trí tuệ.

Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc: 
	-Thuốc có thể gây buồn ngủ, ngủ gật vì vậy cần thận trọng dùng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc.
Tác dụng không mong muốn:
· Thường gặp (1/100 < ADR < 1/10): Mất ngủ hoặc buồn ngủ; tăng prolactin huyết tăng tiết sữa, rối loạn kinh nguyệt hoặc vô kinh.
· Ít gặp (1/1.000 < ADR < 1/100): Kích thích quá mức, hội chứng ngoại tháp (ngồi không yên, vẹo cổ do co thắt, cơn quay mắt), hội chứng Parkinson; khoảng QT kéo dài (gây loạn nhịp, xoăn đỉnh).
· Hiếm gặp (1/10.000 < ADR < 1/1.000): Chứng vú to ở nam giới, loạn vận động muộn, hội chứng sốt cao ác tính do thuốc an thần kinh, hạ huyết áp thế đứng, nhịp tim chậm hoặc loạn nhịp, hạ thân nhiệt, nhạy cảm với ánh sáng, vàng da ứ mật.
Tương tác, tương kỵ của thuốc:

· Levodopa: Đối kháng cạnh tranh với các thuốc an thần kinh, vì vậy chống chỉ định phối hợp sulpiride với levodopa.
· Rượu: Làm tăng tác dụng an thần của thuốc. Tránh uống các thức uống và thuốc chứa cồn trong khi dùng sulpiride,
· Các thuốc hạ huyết áp: Có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp và có thể gây hạ huyết áp thể đứng (tác động cộng gộp), vì vậy cần lưu ý khi phối hợp.
· Các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác: Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác có thể làm tăng tác dụng ức chế thần kinh trung ương.

Đơn giá: 3.500 đồng/viên.
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